
STT Số báo danh Họ học sinh Tên học sinh Giới tính Ngày sinh Lớp

1 100077 Tống Kỳ Anh Nam 04/12/2009 C05

2 100103 Lê Hoàng Gia Bảo Nam 10/06/2009 C05

3 107753 Nguyễn Ngọc Minh Đăng Nam 11/06/2009 C05

4 107764 Hồ Nguyễn Minh Đạt Nam 29/05/2009 C05

5 107060 Đỗ Như Thành Đạt Nam 06/08/2009 C05

6 107066 Trần Phước Đạt Nam 10/10/2009 C05

7 107068 Phạm Khang Điền Nam 20/11/2009 C05

8 100185 Nguyễn Ngọc Kỳ Dương Nữ 29/10/2009 C05

9 101031 Huỳnh Lê Gia Hân Nữ 19/10/2009 C05

10 107829 Trần Kim Hậu Nam 04/12/2009 C05

11 101050 Huỳnh Minh Hiển Nam 23/01/2009 C05

12 107840 Trần Quang Hiếu Nam 12/08/2009 C05

13 114180 Quan Gia Huy Nam 20/06/2009 C05

14 115823 Võ Minh Huy Nam 16/09/2009 C05

15 114170 Lê Minh Huy Nam 22/03/2009 C05

16 115000 Trương Đặng Quốc Huy Nam 03/08/2009 C05

17 137853 Nguyễn Lê Bảo Huyên Nữ 13/04/2009 C05

18 107890 Lữ Phúc Gia Khang Nam 15/12/2009 C05

19 114221 Nguyễn Yến Khoa Nữ 11/08/2009 C05

20 139050 Nguyễn Phạm Huỳnh Khôi Nam 21/02/2009 C05

21 116744 Đàm Minh Kiều Nữ 18/09/2009 C05

22 115080 Nguyễn Đỗ Thanh Lam Nữ 18/01/2009 C05

23 107996 Nguyễn Tấn Minh Nam 05/08/2009 C05

24 106346 Nguyễn Phương Mỹ Nữ 14/06/2009 C05

25 139219 Lê Nhật Nam Nam 26/07/2009 C05

26 108040 Cao Thanh Nghị Nam 07/05/2009 C05

27 108053 Nguyễn Dương Minh Ngọc Nam 12/07/2009 C05

28 108055 Nguyễn Hồng Ngọc Nữ 18/06/2009 C05

29 147120 Chế Nguyễn Nam 23/11/2009 C05

30 101220 Chung Danh Nhân Nam 31/03/2009 C05

31 108096 Võ Trần Quỳnh Nhi Nữ 14/11/2009 C05

32 100622 Trần Khải Thanh Phong Nam 17/11/2009 C05

33 131996 Trần Vũ Phong Nam 13/10/2009 C05

34 105259 Nguyễn Hồng Nhất Phúc Nam 22/12/2008 C05

35 100646 Nguyễn Ngọc Phụng Nữ 16/06/2008 C05

36 108220 Nguyễn Ngọc Thái Thanh Nữ 03/02/2009 C05

37 108219 Lư Hải Thanh Nam 28/08/2009 C05

38 137181 Nguyễn Minh Thanh Thảo Nữ 27/01/2009 C05

39 105432 Trần Viết Thịnh Nam 27/03/2009 C05

40 108289 Lâm Bảo Thy Nữ 14/09/2009 C05

41 108318 Nguyễn Anh Toàn Nam 22/04/2009 C05

42 108328 Lê Trần Bảo Trân Nữ 07/10/2009 C05

43 146542 Nguyễn Thanh Trúc Nữ 01/01/2009 C05

44 108396 Đàm Quang Vinh Nam 28/12/2009 C05

45 127587 Sầm Đông Vy Nữ 30/07/2009 C05
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